

HỘI ĐỒNG ĐỘI QUẬN LONG BIÊN
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH GIA QUẤT


DANH SÁCH
CÁC LỚP ỦNG HỘ “ VÌ MIỀN TRUNG RUỘT THỊT”
NĂM HỌC 2020 - 2021
	Stt
	Lớp
	Đợt 1
	Đợt 2
	Tổng Tiền
	Vở (Quyển)
	Kí tên
	GC

	1
	1A1
	2.410.000
	600.000
	3.010.000
	119
	
	

	2
	1A2
	3.040.000
	500.000
	3.540.000
	121
	
	

	3
	1A3
	1.510.000
	600.000
	2.110.000
	90
	
	

	4
	1A4
	2.200.000
	100.000
	2.300.000
	221
	
	

	5
	1A5
	700.000
	1.100.000
	1.800.000
	150
	
	

	6
	2A1
	2.680.000
	100.000
	2.780.000
	137
	
	

	7
	2A2
	1.000.000
	1.200.000
	2.200.000
	66 
	
	( 36 bút chì)

	8
	2A3
	1.000.000
	1.100.000
	2.100.000
	85
	
	

	9
	2A4
	1.490.000
	110.000
	1.600.000
	84
	
	

	10
	3A1
	2.150.000
	420.000
	2.570.000
	137
	
	

	11
	3A2
	1.150.000
	1.135.000
	2.285.000
	89
	
	

	12
	3A3
	700.000
	770.000
	1.470.000
	55
	
	

	13
	3A4
	980.000
	1.000.000
	1.980.000
	70
	
	

	14
	4A1
	2.640.000
	860.000
	3.500.000
	65 
	
	

	15
	4A2
	873.000
	1.427.000
	2.300.000
	65
	
	

	16
	5A1
	1.540.000
	565.000
	2.105.000
	91
	
	

	17
	5A2
	755.000
	645.000
	1.400.000
	68
	
	

	
	TỔNG
	
	
	39.050.000
	1.713
	
	



                                                                                 Gia Quất, ngày 04 tháng 11 năm 2020
                                                                                       Tổng phụ trách


                                                                                                 
                                                                                       Cẩm Thúy Hòa

                                                                                                        

